
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lớp

B
U
Ổ

I

THỨ HAI Thầy/Cô S
T THỨ BA Thầy/Cô S
T THỨ TƯ Thầy/Cô S
T THỨ NĂM Thầy/Cô S
T THỨ SÁU Thầy/Cô S
T THỨ BẢY Thầy/Cô S
T

S 5

Giái tích 1
(47LT+13BT)
từ 06/10 đến 22/12
_ghép 
Đ09VTA1,2
_phòng học 2A25

TG 
(Vân)

5

Tin học đại cương
(42LT)
từ 07/10 đến 02/12
_ghép Đ09VTA1,2
_phòng học 2A25

TG
(Vân)

5

Hóa học
(45t)
từ 08/10 đến 03/12
_ghép 
Đ09VTA1,2
_phòng học 2A25

TG
(Hoa)

5

Đại số
(52LT+8BT)
từ 09/10 đến 25/12
_ghép 
Đ09VTA1,2
_phòng học 2A25

ThS. Duyên 5 5

C 5 5
Giáo dục thể chất 1
(30t)
từ 07/10 đến 11/11

TG 
(Ngon)

5 5 5 5

S 5

Giái tích 1
(47LT+13BT)
từ 06/10 đến 22/12
_ghép 
Đ09VTA1,2
_phòng học 2A25

TG 
(Vân)

5

Tin học đại cương
(42LT)
từ 07/10 đến 02/12
_ghép Đ09VTA1,2
_phòng học 2A25

TG
(Vân)

5

Hóa học
(45t)
từ 08/10 đến 03/12
_ghép 
Đ09VTA1,2
_phòng học 2A25

TG
(Hoa)

5

Đại số
(52LT+8BT)
từ 09/10 đến 25/12
_ghép 
Đ09VTA1,2
_phòng học 2A25

ThS. Duyên 5 5

C 5 5 5

Giáo dục thể chất 
1
(30t)
từ 08/10 đến 13/11

TG 
(Ngon)

5 5 5
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   HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

               CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CHÍNH QUY KHÓA 2009 
HỌC KỲ I/ NĂM HỌC 2009 - 2010

( Baét ñaàu töø ngaøy 05/10/2009 ñeán ngaøy 26/12/2009  )
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Lớp

B
U
Ổ

I

THỨ HAI Thầy/Cô S
T THỨ BA Thầy/Cô S
T THỨ TƯ Thầy/Cô S
T THỨ NĂM Thầy/Cô S
T THỨ SÁU Thầy/Cô S
T THỨ BẢY Thầy/Cô S
T

S 5

Tin học đại cương
(42LT)
từ 06/10 đến 01/12
_ghép Đ09VTA3, 
ĐTA1
_phòng học 2E27

ThS. Hào 5

Đại số
(52LT+8BT)
từ 07/10 đến 23/12
_ghép 
Đ09VTA3,ĐTA1
_phòng học 2E27

ThS. Duyên 5

Giái tích 1
(47LT+13BT)
từ 08/10 đến 24/12
_ghép 
Đ09VTA3,ĐTA1
_phòng học 2E27

TG 
(Vân)

5

Hóa học
(45t)
từ 09/10 đến 04/12
_ghép 
Đ09VTA3,ĐTA1
_phòng học 2E27

TG
(Nhi)

5 5

C 5 5 5
G. dục thể chất 1
(30t)
từ 08/10 đến 12/11

TG
( An)

5 5 5

S 5

Tin học đại cương
(42LT)
từ 06/10 đến 01/12
_ghép Đ09VTA3, 
ĐTA1
_phòng học 2E27

ThS. Hào 5

Đại số
(52LT+8BT)
từ 07/10 đến 23/12
_ghép 
Đ09VTA3,ĐTA1
_phòng học 2E27

ThS. Duyên 5

Giái tích 1
(47LT+13BT)
từ 08/10 đến 24/12
_ghép 
Đ09VTA3,ĐTA1
_phòng học 2E27

TG 
(Vân)

5

Hóa học
(45t)
từ 09/10 đến 04/12
_ghép 
Đ09VTA3,ĐTA1
_phòng học 2E27

TG
(Nhi)

5
G. dục thể chất 1
(30t)
từ 10/10 đến 14/11

Bào 5

C 5 5 5 5 5 5

S

Đại số
(52LT+8BT)
từ 05/10 đến 
21/12
_ghép 
Đ09THA1,2
_phòng học 
2A27

ThS. 
Duyên

5 5

Hóa học
(45t)
từ 07/10 đến 02/12
_ghép Đ09THA1,2
_phòng học 2A23

TG
(Hoa)

5 5

Giái tích 1
(47LT+13BT)
từ 06/10 đến 22/12
_ghép 
Đ09THA1,2
_phòng học  HTD

TG Thuỳ 5 5

C 5 5
G. dục thể chất 1
(30t)
từ 07/10 đến 11/11

Bào 5 5 5 5
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Lớp

B
U
Ổ

I

THỨ HAI Thầy/Cô S
T THỨ BA Thầy/Cô S
T THỨ TƯ Thầy/Cô S
T THỨ NĂM Thầy/Cô S
T THỨ SÁU Thầy/Cô S
T THỨ BẢY Thầy/Cô S
T

S

Đại số
(52LT+8BT)
từ 05/10 đến 
21/12
_ghép 
Đ09THA1,2
_phòng học 
2A27

ThS. 
Duyên

5 5

Hóa học
(45t)
từ 07/10 đến 02/12
_ghép Đ09THA1,2
_phòng học 2A23

TG
(Hoa)

5 5

Giái tích 1
(47LT+13BT)
từ 06/10 đến 22/12
_ghép 
Đ09THA1,2
_phòng học  HTD

TG Thuỳ 5 5

C 5 5 5 5
G. dục thể chất 1
(30t)
từ 09/10 đến 14/11

Bào 5 5

S 5

Hóa học
(45t)
từ 06/10 đến 01/12
P2A35

TG 
(Nhi)

5 5 5

Giái tích 1
(47LT+13BT)
từ 10/10 đến 26/12
_P2A36

TG Quân 5 5

C 5
G. dục thể chất 1
(30t)
từ 06/10 đến 12/11

Bào 5 5

Đại số
(52LT+8BT)
từ 07/10 đến 
23/12_ HT D

ThS. Duyên 5 5 5

S

Toán cao cấp 1
(37LT+8BT)
_từ 05/10  đến 
30/11
_ghép 
Đ09QBA1,2
_phòng học 
2E27

TG 
(Hiển)

5 5

Tâm lý quản lý
(41LT+4BT)
_từ 07/10   đến 
02/12
_ghép 
Đ09QBA1,2,C08QB
A1
_phòng học HTA

ThS. Thân 5

Pháp luật đại 
cương
(41LT+4BT)
_từ 08/10  đến 
03/12
_ghép 
Đ09QBA1,2
_phòng học HTA

TG
(Mai Phước)

5

G. dục thể chất 1
(30t)
từ 09/10  đến 
13/11

Bào 5 5

C 5 5 5 5

Tin học đại cương
(42LT)
_từ 09/10  đến 
04/12
_ghép 
Đ09QBA1,2
_phòng học 2E37

ThS. Thư 5 5
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Lớp

B
U
Ổ

I

THỨ HAI Thầy/Cô S
T THỨ BA Thầy/Cô S
T THỨ TƯ Thầy/Cô S
T THỨ NĂM Thầy/Cô S
T THỨ SÁU Thầy/Cô S
T THỨ BẢY Thầy/Cô S
T

S

Toán cao cấp 1
(37LT+8BT)
_từ 05/10  đến 
30/11
_ghép 
Đ09QBA1,2
_phòng học 
2E27

TG
( Hiển)

5 5

Tâm lý quản lý
(41LT+4BT)
_từ 07/10   đến 
02/12
_ghép 
Đ09QBA1,2,C08QB
A1
_phòng học HTA

ThS. Thân 5

Pháp luật đại 
cương
(41LT+4BT)
_từ 08/10  đến 
03/12
_ghép 
Đ09QBA1,2
_phòng học HTA

TG
(Mai Phước)

5 5 5

C 5 5 5
G. dục thể chất 1
(30t)
từ 08/10 đến 14/11

TG Quận 5

Tin học đại cương
(42LT)
_từ 09/10  đến 
04/12
_ghép 
Đ09QBA1,2
_phòng học 2E37

ThS. Thư 5 5

S

Tin học đại 
cương
(42LT)
_từ  12/10  đến 
07/12
_ghép 
Đ09QBA1,2
_phòng học 
2A36

ThS. Dung 5
G. dục thể chất 1
(30t)
từ 06/10 đến 13/11

Bào 5

Tâm lý quản lý
(41LT+4BT)
_từ 07/10   đến 
02/12
_ghép 
Đ09QBA1,2,C08QB
A1
_phòng học HTA

ThS. Thân 5

Pháp luật đại 
cương
(41LT+4BT)
_từ 08/10  đến 
03/12
_ghép 
Đ09QBA1,2,3
_phòng học HTA

TG
(Mai Phước)

5 5 5

C 5 5 5

Toán cao cấp 1
(37LT+8BT)
_từ 08/10  đến 
05/12 _P2A36

TG Long 5 5 5
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Lớp

B
U
Ổ

I

THỨ HAI Thầy/Cô S
T THỨ BA Thầy/Cô S
T THỨ TƯ Thầy/Cô S
T THỨ NĂM Thầy/Cô S
T THỨ SÁU Thầy/Cô S
T THỨ BẢY Thầy/Cô S
T

S

Tin học đại 
cương
(42LT)
từ 19/10 đến 
07/12
_ghép 
C09THA1,C09V
TA1,C09QBA1
_phòng học HTA

Huy 5

Nhập môn logic 
học
(37LT+8BT)
từ 06/10 đến 01/12
_P2B23

TG
(TS. Khánh)

5

Giái tích 1
(62LT+13BT)
từ 07/10 đến 30/12
_ghép 
C09THA1,C09VTA
1
_phòng học  2A35

TG 
(Hoàn)

5 5

Đại số
(52LT+8BT)
từ 05/10 đến 21/12
_ghép 
C09THA1,C09VT
A1
_phòng học 2A23

TG 
(Hoàn)

5 5

C 5
G. dục thể chất 1
(30t)
từ 06/10 đến 10/11

TG
( Quang)

5 5

Hóa học
(45t)
từ 22/10 đến 17/12
_ghép 
C09THA1,C09VT
A1
_phòng học 2A25

TG
(Hoa)

5 5

S

Tin học đại 
cương
(42LT)
từ 19/10 đến 
07/12
_ghép 
C09THA1,C09V
TA1,C09QBA1
_phòng học HTA

Huy 5 5

Giái tích 1
(62LT+13BT)
từ 07/10 đến 30/12
_ghép 
C09THA1,C09VTA
1
_phòng học  2A35

TG 
(Hoàn)

5 5

Đại số
(52LT+8BT)
từ 05/10 đến 21/12
_ghép 
C09THA1,C09VT
A1
_phòng học 2A23

TG 
(Hoàn)

5 5

C 5 5
G. dục thể chất 1
(30t)
từ 07/10 đến 10/11

TG
( Quang)

5

Hóa học
(45t)
từ 22/10 đến 17/12
_ghép 
C09THA1,C09VT
A1
_phòng học 2A25

TG
(Hoa)

5 5 5
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I

THỨ HAI Thầy/Cô S
T THỨ BA Thầy/Cô S
T THỨ TƯ Thầy/Cô S
T THỨ NĂM Thầy/Cô S
T THỨ SÁU Thầy/Cô S
T THỨ BẢY Thầy/Cô S
T

S 5 5

Tin học đại cương
(42LT)
từ 19/10 đến 07/12
_ghép 
C09THA1,C09VTA
1,C09QBA1
_phòng học 2A36

Huy 5

Pháp luật đại 
cương
(41LT+4BT)
_từ 08/10  đến 
03/12
_phòng học 2A34

Q. Minh 5

Tâm lý quản lý
(41LT+4BT)
_từ 09/10   đến 
04/12
_phòng học 2B24

ThS. Thân 5 5

C

Toán cao cấp
(51LT+9BT)
từ 05/10 đến 
21/12
_P2A25

Hồng 5 5 5 5 5
G. dục thể chất 1
(30t)
từ 10/10 đến 14/11

TG 
(Quang)

5
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